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THÔNG TƯ 

Ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần, 

bệnh án theo dõi giám định và biểu mẫu 
sử dụng trong giám định pháp y tâm thần 


Căn cứ Luật giám định tư pháp số 13/2012/QH13 ngày 20 tháng 6 năm 2012;

 Căn cứ Nghị định số 85/2013/NĐ-CP ngày 29 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật giám định tư pháp;

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh;


Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần.
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này

1. Phần I. Quy trình giám định pháp y tâm thần tại Phụ lục 1; 

2. Phần II. Bệnh án theo dõi giám định pháp y tâm thần tại Phụ lục 2.

3. Phần III. Các Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần tại Phụ lục 3, bao gồm:

a) Mẫu số 1: Biên bản tiếp nhận hồ sơ giám định theo trưng cầu.
b) Mẫu số 2a: Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định đang bị giam giữ.
c) Mẫu số 2b: Biên bản bàn giao đối tượng giám định đang bị giam giữ.

d) Mẫu số 3a: Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định.

đ) Mẫu số 3b: Biên bản bàn giao đối tượng giám định.

e) Mẫu số 4: Biên bản tiếp nhận hồ sơ giám định theo yêu cầu.

g) Mẫu số 5a: Biên bản tiếp nhận đối tượng giám định theo yêu cầu.

h) Mẫu số 5b: Biên bản bàn giao đối tượng giám định theo yêu cầu.

i) Mẫu số 6: Biên bản tiếp nhận hồ sơ giám định theo yêu cầu.

k) Mẫu số 7a: Văn bản ghi nhận quá trình giám định pháp y tâm thần (dùng cho giám định theo trưng cầu).

l) Mẫu số 7b: Kết luận giám định pháp y tâm thần (dùng cho giám định theo trưng cầu).
m) Mẫu số 8a: Văn bản ghi nhận quá trình giám định pháp y tâm thần (dùng cho giám định theo yêu cầu).

n) Mẫu số 8b: Kết luận giám định pháp y tâm thần (dùng cho giám định theo yêu cầu).

0) Mẫu số 9a: Văn bản ghi nhận quá trình giám định pháp y tâm thần (dùng cho giám định lại lần thứ II theo trưng cầu).

p) Mẫu số 9b: Kết luận giám định pháp y tâm thần (dùng cho giám định lại lần thứ II theo trưng cầu).

Điều 2. Phạm vi áp dụng
Quy trình giám định pháp y tâm thần, các Biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần ban hành kèm theo Thông tư này được áp dụng tại các tổ chức giám định pháp y tâm thần toàn quốc.  


Điều 3. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày       tháng      năm 2019.
2. Thông tư số 18/2015/TT-BYT ngày 14 tháng 7 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành quy trình giám định pháp y tâm thần và biểu mẫu sử dụng trong giám định pháp y tâm thần hết hiệu lực kể từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành. 
Điều 4. Trách nhiệm thi hành

1. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chỉ đạo, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trên phạm vi toàn quốc.
2. Viện Pháp y tâm thần Trung ương, Viện Pháp y tâm thần Trung ương Biên Hòa và các Trung tâm pháp y tâm thần khu vực thực hiện theo đúng quy định 
tại Thông tư này.
Điều 5. Điều khoản tham chiếu

Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung thì thực hiện theo văn bản thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung đó.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị cơ quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế (Cục Quản lý Khám, chữa bệnh) để xem xét, giải quyết./.
	  Nơi nhận:

- Ủy ban về CVĐXH của QH (để giám sát);

- Văn phòng CP (Công báo, Cổng TTĐT);

- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra VBQPPL);

- Các Bộ: Công an, Quốc phòng, Tư pháp;
- UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;

- Bộ Y tế: Bộ trưởng, các Thứ trưởng, 
  các Vụ/Cục, các BV trực thuộc Bộ;

- Sở Y tế tỉnh, t/p trực thuộc TW; 

- Sở Tư pháp các tỉnh, t/p

 trực thuộc TW;

- Cổng TTĐT Bộ Y tế;

- Lưu: VT, KCB, PC. 
	 BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Tiến
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